
My first 100 words

Vietnamese
Tiếng Việt
Food and Drink



This book belongs to:

How to use this book

1. Color the picture.
2. Say the word out loud, together with a grown-up.
3. Trace the word over the gray letters.



quả táo
apple [kwah TOW]

quả táo
1



quả chuối
banana [kwah CHWOY]

quả chuối
2



sữa
milk [SUH-uh]

sữa
3



quả trứng
egg [kwah CHUHNG]

quả trứng
5



bánh quy
cookie [bine KWEE]

bánh quy
9



quả dứa
pineapple [kwah ZUH-uh]

quả dứa
33



sữa chua
yoghurt [suh-ah CHOO-uh]

sữa chua
49



tỏi tây
leek [toy TAY]

tỏi tây
81


